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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN XUÂN LỘC

Số: 18/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi
ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và
mức bổ sung ngân sách các xã, thị trấn huyện Xuân Lộc năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 25, Chương II, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) năm 2002;

Qua xem xét Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 07/12/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về phương án phân bổ ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 07/12/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về đánh giá kết quả thực hiện thu - chi ngân sách năm 2010 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011; Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 07/12/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2011; 

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, tổng hợp các ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2011, cụ thể như sau:
I. Dự toán thu NSNN:

Tổng thu trên địa bàn:
 221.500 triệu đồng

1. Thu cân đối ngân sách:
220.700 triệu đồng

Bao gồm:

- Thuế CTN ngoài quốc doanh:
 179.000 triệu đồng

Trong đó:

+ Thuế môn bài:
1.650 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng:
171.000 triệu đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:
      5.200 triệu đồng

+ Thuế TTĐB hàng nội địa:
           150 triệu đồng

+ Thuế Tài nguyên:
500 triệu đồng

+ Thu khác về thuế:
            500 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân:     
 12.500 triệu đồng

- Lệ phí trước bạ:     
 11.000 triệu đồng

- Thuế nhà đất:     
 900 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất:   
 11.000 triệu đồng

- Thu tiền cho thuê đất:   
 50 triệu đồng

- Thu phí, lệ phí:
         2.500 triệu đồng

Trong đó:

+ Phí, lệ phí xã, thị trấn:   
 750 triệu đồng

+ Phí lệ phí huyện:  
 1.750 triệu đồng

- Thu khác ngân sách:
        3.750 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu khác NS huyện:  
 3.000 triệu đồng

Trong đó cân đối ngân sách:
2.000 triệu đồng

+ Thu khác NS xã:  
 750 triệu đồng

2. Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 
800 triệu đồng

- Thu học phí:
         800 triệu đồng

II. Dự toán thu ngân sách địa phương:

Tổng thu ngân sách địa phương:
 308.351 triệu đồng

1. Các khoản thu cân đối ngân sách:
292.551 triệu đồng

Trong đó:

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 
19.850 triệu đồng

- Các khoản thu được điều tiết:
 92.138 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
180.563 triệu đồng

2. Thu để lại quản lý qua ngân sách:
  15.800 triệu đồng

- Thu học phí:
  800 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (nguồn XSKT):
 15.000 triệu đồng

III. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương:
 308.351 triệu đồng

1. Phân theo nguồn vốn:

a) Chi cân đối NSĐP:
292.551 triệu đồng

- Chi xây dựng cơ bản:
  45.700 triệu đồng

Trong đó:

+ Dự phòng hỗ trợ xây dựng giao thông cho cấp xã: 10.000 triệu đồng

- Chi thường xuyên:
238.394 triệu đồng

Trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo:
146.837 triệu đồng

+ Sự nghiệp khoa học, công nghệ:
550 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:
 8.457 triệu đồng

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:
 15.800 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB:
15.000 triệu đồng

- Chi thường xuyên:
  800 triệu đồng

2. Phân theo cấp ngân sách:

a) Ngân sách cấp huyện:
260.910 triệu đồng

- Nguồn cân đối ngân sách:
245.110 triệu đồng

- Nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:
15.800 triệu đồng

b) Ngân sách cấp xã:
47.441 triệu đồng

- Nguồn cân đối ngân sách:
47.441 triệu đồng

IV. Phân bổ ngân sách cấp huyện:

1. Phân bổ dự toán ngân sách 

1.1. Nguồn cân đối ngân sách:
245.110 triệu đồng

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
            35.700 triệu đồng

b) Chi thường xuyên:
202.053 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế:
16.079 triệu đồng

Trong đó:

+ Sự nghiệp lâm nghiệp:
     570 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp nông nghiệp:
     890 triệu đồng

+ Sự nghiệp thủy lợi:
  50 triệu đồng

+ Sự nghiệp giao thông:
  500 triệu đồng

+ Kiến thiết thị chính:
 2.780 triệu đồng

+ Sự nghiệp địa chính:       
       2.789 triệu đồng

+ Sự nghiệp môi trường:
3.000 triệu đồng

+ Bố trí dự phòng thực hiện các chương trình tam nông và một số nhiệm vụ phát sinh khác: 5.500 triệu đồng, giao UBND huyện tổ chức phân bổ kinh phí thực hiện khi có kế hoạch và chương trình.

- Sự nghiệp KHCN:
     550 triệu đồng

- Chi sự nghiệp đào tạo:
     1.452 triệu đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục:
145.385 triệu đồng

Trong đó bố trí dự phòng 7.400 triệu đồng, giao UBND huyện thực hiện điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị trường học về tiền lương, phụ cấp do tăng biên chế, nâng lương hàng năm, mua sắm, sửa chữa các trường xây dựng đạt chuẩn trong năm 2011.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:
     1.774 triệu đồng

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
     706 triệu đồng

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao:
     350 triệu đồng

- Chi đảm bảo xã hội:   
     12.000 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính:
  17.520 triệu đồng

Trong đó:


+ Chi quản lý Nhà nước:
 10.541 triệu đồng

+ Chi ngân sách Đảng:
3.580 triệu đồng

+ Chi hoạt động Hội đồng nhân dân:   
   660 triệu đồng

+ Chi kinh phí đoàn thể:   
   2.739 triệu đồng

- Chi an ninh - quốc phòng:
3.100 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi an ninh:  
 900 triệu đồng

+ Chi quốc phòng:  
 2.200 triệu đồng

- Chi khác ngân sách:
   3.137 triệu đồng

c) Dự phòng ngân sách:
7.357 triệu đồng

1.2. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:  
15.800 triệu đồng

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
15.000 triệu đồng

- Chi thường xuyên:
   800 triệu đồng

2. Phân bổ chi nguồn cân đối ngân sách huyện năm 2011 tổng số tiền 202.053 triệu đồng cho Ban Quản lý dự án, các đơn vị dự toán ngân sách huyện theo biểu chi tiết kèm theo. Riêng chi khác 1.637 triệu đồng giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cấp phát theo tiến độ thu và các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

V. Mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn: 


Tổng mức bổ sung ngân sách xã 36.795 triệu đồng, trong đó:

1. Bổ sung cân đối:
26.795 triệu đồng

- Xã Xuân Định:
1.471 triệu đồng

- Xã Bảo Hòa:
1.728 triệu đồng

- Xã Xuân Phú:
2.017 triệu đồng

- Xã Xuân Thọ:
2.041 triệu đồng

- Xã Xuân Bắc:
2.497 triệu đồng

- Xã Lang Minh:
1.738 triệu đồng

- Xã Suối Cát:
1.669 triệu đồng

- Xã Xuân Hiệp:
1.518 triệu đồng

- Xã Xuân Trường:
1.696 triệu đồng

- Xã Xuân Thành:
1.729 triệu đồng

- Xã Suối Cao:
2.030 triệu đồng

- Xã Xuân Tâm:
1.567 triệu đồng

- Xã Xuân Hưng:
1.757 triệu đồng

- Xã Xuân Hòa:
1.726 triệu đồng

- Thị trấn Gia Ray:
  1.611 triệu đồng.
2. Dự phòng đầu tư giao thông nông thôn, điện cho các xã, thị trấn 10.000 triệu đồng, giao UBND huyện trợ cấp cho từng xã theo thực tế phát sinh.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các đơn vị dự toán ngân sách huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, trong đó tập trung vào một số nội dung sau: 

- Xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, đảm bảo thực hiện đúng dự toán thu, chi ngân sách đã được HĐND huyện quyết định. Quá trình sử dụng kinh phí phải chấp hành các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách và chế độ kế toán thống kê.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trừ những khoản lương và có tính chất lượng, 40% các khoản thu phí, lệ phí và thu khác được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn các cơ quan hành chính thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về nhiệm vụ thu, chi mà chưa thể hiện trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân huyện lập dự toán điều chỉnh, bổ sung, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước khi tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc khóa IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16/12/2010. 

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Toàn
